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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7955800195 Nguyễn Tuấn Anh 6-7 7-7 05/10/2009 Nam Kinh

2 7955800142 Phan Quỳnh Anh 6-7 7-7 03/11/2009 Nữ Kinh

3 7955800196 Võ Trương Quốc Ân 6-7 7-7 19/10/2009 Nam Kinh

4 7955800192 Đỗ Gia Bảo 6-7 7-7 01/08/2009 Nam Kinh

5 7940252050 Trần Gia Bảo 7-6 7-7 30/10/2008 Nam Kinh

6 7955800191 Nguyễn Quốc Cường 6-7 7-7 08/12/2009 Nam Kinh

7 7955800189 Nguyễn Trí Dũng 6-7 7-7 10/09/2009 Nam Kinh

8 7955800190 Võ Thành Đạt 6-7 7-7 23/04/2009 Nam Kinh

9 7955800188 Phùng Nguyễn Hương Giang 6-7 7-7 27/08/2009 Nữ Kinh

10 7955800030 Lý Nguyễn Khánh Hân 6-7 7-7 04/09/2009 Nữ Kinh

11 7955800187 Lê Thái Bảo Hoàng 6-7 7-7 20/05/2009 Nam Kinh

12 7955800186 Nguyễn Minh Hưng 6-7 7-7 09/09/2009 Nam Kinh

13 7955800183 Nguyễn Phúc Gia Khang 6-7 7-7 19/01/2009 Nam Kinh

14 7955800182 Ngô Hoàng Minh Khoa 6-7 7-7 25/12/2009 Nam Kinh

15 7955800181 Ngô Hoàng Anh Khôi 6-7 7-7 24/11/2009 Nam Kinh

16 7955800180 Lâm Nguyễn Bảo Lam 6-7 7-7 20/09/2009 Nữ Kinh

17 7955800179 Phạm Thanh Lễ 6-7 7-7 03/03/2009 Nam Kinh

18 7955800177 Phạm Vĩnh Long 6-7 7-7 13/06/2009 Nam Kinh

19 7955800125 Nguyễn Đình Lộc 6-7 7-7 16/06/2009 Nam Kinh

20 7955800176 Đỗ Lê Quang Minh 6-7 7-7 07/01/2009 Nam Kinh

21 7955800175 Nguyễn Nhật Minh 6-7 7-7 30/09/2009 Nam Kinh

22 7955800170 Trần Duy Thị Trúc My 6-7 7-7 04/01/2009 Nữ Kinh

23 7955800169 Nguyễn Trọng Nghĩa 6-7 7-7 11/01/2009 Nam Kinh

24 7955800166 Nguyễn Thị Kim Ngọc 6-7 7-7 08/11/2009 Nữ Kinh

25 7955800163 Phan Kim Nhân 6-7 7-7 21/10/2009 Nam Kinh

26 7955800161 Trịnh Yến Nhi 6-7 7-7 22/05/2009 Nữ Kinh

27 7955800160 Dương Xuân Phú 6-7 7-7 30/04/2009 Nam Kinh

28 7955800158 Nguyễn Hoàng Phúc 6-7 7-7 01/07/2009 Nam Kinh

29 7955800997 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 7-7 7-7 30/08/2008 Nam Kinh

30 7955800157 Tạ Huỳnh Tấn Phúc 6-7 7-7 19/05/2009 Nam Kinh

31 7955800156 Trần Thanh Quí 6-7 7-7 07/11/2009 Nam Kinh

32 7955800155 Lê Thành Sơn 6-7 7-7 31/10/2009 Nam Kinh

33 7955800154 Dương Hoàng Thanh 6-7 7-7 22/06/2009 Nam Kinh

34 7955800153 Nguyễn Vũ Xuân Thành 6-7 7-7 20/11/2009 Nam Kinh

35 7955800151 Bùi Trương Huỳnh Thuận 6-7 7-7 29/10/2009 Nữ Kinh

36 7955800150 Đặng Thái Quốc Tiến 6-7 7-7 15/06/2009 Nam Kinh

37 7955800148 Trần Huyền Trân 6-7 7-7 12/12/2009 Nữ Kinh

38 7955800147 Nguyễn Minh Triết 6-7 7-7 22/12/2009 Nam Kinh

39 7955800146 Đồng Trần Minh Trường 6-7 7-7 04/03/2009 Nam Kinh

40 7955800145 Trần Nguyễn Hoàng Tuấn 6-7 7-7 11/06/2009 Nam Kinh

41 7955800144 Phạm Hoàng Phương Uyên 6-7 7-7 26/04/2009 Nữ Kinh

42 7955800143 Nguyễn Khả Vy 6-7 7-7 12/12/2009 Nữ Kinh
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